
Khoa:

1 CD61601851 Trần Công Hà 0.5 9.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

2 CD61502505 Nguyễn Thị Kim Ngân 10 0

3 CD61601010 Nguyễn Lê Như Ngọc 10.5 0

4 CD61600264 Đào Anh Phương 10.5 0

5 CD61601619 Võ Thị Tâm 10.5 0

6 CD61600363 Nguyễn Phan Kim Thủy 0.5 9.5

7 CD61601058 Nguyễn Công Thương 0 10

1 DH61500258 Nhiêu Dương Hoàng Anh 24 0

2 DH61500450 Trần Xuân Bách 21 0

3 DH61502009 Trần Thị Thái Châu 25 0

4 DH61500271 Nguyễn Thị Kim Cương 29.5 0

5 DH61502463 Nguyễn Văn Tường Duy 15.5 0

6 DH61502464 Võ ái Duy 22.5 0

7 DH61500270 Võ Thành Đạt 22 0

8 DH61500266 Lê Thị Ngọc Hân 23 0

9 DH61500276 Trần Minh Hiếu 8 7

10 DH61502465 Trần Dy Huê 4 11

11 DH61500110 Bành Nhựt Hùng 23 0

12 DH61500023 Nguyễn Minh Hùng 4 11

13 DH61500451 Nguyễn Thị Kim Khánh 10 5

14 DH61500445 Trịnh Thị Kim Liên 17 0

15 DH61500261 Trần Quốc Lĩnh 28 0

16 DH61401687 Võ Phương Loan 21 0

17 DH61500106 Dương Quỳnh Mai 5.5 9.5

18 DH61502247 Đoàn Huỳnh ái Ngọc 6.5 8.5

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Công nghệ thực phẩm

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN CUỐI KHÓA 

ĐẠI HỌC 2015 VÀ CAO ĐẲNG 2016 ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến đợt tổng hợp tháng 06/2019)

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

19 DH61502467 Nguyễn Trần Chung Nguyên 2 13

20 DH61500264 Nguyễn Trọng Nhân 8.5 6.5

21 DH61409003 Bùi Hiếu Nhi 27 0

22 DH61500260 Dương Thị Quỳnh Như 1 14

23 DH61500449 Trần Thị Quỳnh Như 23 0

24 DH61502246 Huỳnh Thị Thảo Sương 16 0

25 DH61500108 Trần Thanh Tấn 7 8

26 DH61500273 Nguyễn Thông Hồng Thái 16 0

27 DH61500268 Trần Nhựt Thái 21 0

28 DH61500109 La Mỹ Thanh 4 11

29 DH61502466 Nguyễn Thu Thảo 24 0

30 DH61500104 Tống Thị Trúc Thảo 20.5 0

31 DH61401245 Lê Thị Ngọc Thẩm 0 15

32 DH61502462 Huỳnh Thị Thu Trang 16 0

33 DH61500105 Đoàn Thị Quyền Trâm 21 0

34 DH61500274 Mai Thị Mỹ Trinh 20 0

35 DH61502248
Nguyễn Nghiêm 

Minh
Tú 37 0

36 DH61502197 Nguyễn Anh Tuấn 20.5 0

37 DH61502461 Nguyễn Thị Vân 23.5 0

38 DH61100177 Nguyễn Quốc Vương 9 6

39 DH61500259 Trương Ngọc Tường Vy 20 0

40 DH61500965 Diếp Hải Yến 23.5 0

1 DH61500703 Huỳnh Thúy An 18.5 0

2 DH61500692 Nguyễn Phượng Anh 0.5 14.5

3 DH61502250 Nguyễn Thị Phương Anh 21.5 0

4 DH61500454 Triệu Gia Bích 21.5 0

5 DH61500458 Nguyễn Thị Chọn 48 0

6 DH61500678 Trần Thị Thanh Cúc 71.5 0

7 DH61500698 Lương Quốc Cường 4 11

8 DH61500461 Đinh Thùy Dương 22 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

9 DH61500695 Lâm Hoàng Dương 4 11

10 DH61500457 Nguyễn Lê Đoàn 5 10

11 DH61502251 Nguyễn Huỳnh Đức 15 0

12 DH61500681 Nguyễn Tuấn Tô Giang 0 15

13 DH61500699 Nguyễn Thị Thu Hằng 3 12

14 DH61500697 Lâm Phạm Gia Hòa 27.5 0

15 DH61500677 Trần Thị Thanh Hồng 37.5 0

16 DH61500684 Nguyễn Thanh Huy 23.5 0

17 DH61500680 Ngô Hồng Trúc Linh 29.5 0

18 DH61500463 Lê Hoàng My 3.5 11.5

19 DH61500464 Trần Thị Bích Ngân 3.5 11.5

20 DH61500693 Hồ Ngọc Yến Nhi 1.5 13.5

21 DH61500688 Tống Triều Đại Phước 4 11

22 DH61500452 Trần Lê Phước 13 2

23 DH61500700 Võ Trần Như Thảo 24 0

24 DH61500702 Lương Thị Kim Thúy 0.5 14.5

25 DH61502468 Lê Minh Tiến 0 15

26 DH61500685 Phạm Trung Trực 2 13

27 DH61502249 Đặng Thị Thanh Tuyền 18 0

28 DH61500689 Phan Đỗ Phương Tuyền 14.5 0.5

29 DH61500460 Dương Hoàng Vinh 3 12

1 DH61500960 Nguyễn Võ Ngọc Anh 17 0

2 DH61502470 Trần Thị Mỹ Duyên 0.5 14.5

3 DH61500970 Hồ Thị Ngọc Hân 35 0

4 DH61502252 Chiêm Văn Hiếu 0 15

5 DH61500984 Nguyễn Thị Kim Hoa 27 0

6 DH61500988 Phan Hồ Kiều Khanh 17 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

7 DH61502471 Châu Bảo Kiệt 14 1

8 DH61502253 Bùi Thị Kim Liên 0 15

9 DH61500991 Nguyễn Phạm Hồng Liên 0.5 14.5

10 DH61502564 Trương Phùng Hạnh Mỹ 16.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

11 DH61500983 Huỳnh Thị ánh Ngọc 2 13

12 DH61500978 Nguyễn Thị Yến Nhi 40 0

13 DH61500975 Trần Thị Tuyết Nhung 20 0

14 DH61500986 Lý Phượng Như 1.5 13.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

15 DH61500982 Nguyễn Thị Huỳnh Như 18.5 0

16 DH61500966 Đặng Tuyết Quỳnh Phương 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

17 DH61500990 Trương Ngọc Như Quỳnh 6 9

18 DH61500980 Nguyễn Hoàng Sơn 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

19 DH61500708 Nguyễn Trần Hoài Sơn 26 0

20 DH61502254 Nguyễn Thiện Tâm 13.5 1.5

21 DH61500993 Đặng Thị Minh Thật 35.5 0

22 DH61500707 Nguyễn Thị Anh Thư 2 13

23 DH61500967 Nguyễn Thị Kim Thư 0.5 14.5

24 DH61500962 Nguyễn Thanh Toàn 16 0

25 DH61500969 Đinh Thị Như Trang 15.5 0

26 DH61500994 Lê Thị Thùy Trang 4.5 10.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

27 DH61500985 Lê Hữu Trí 15 0

28 DH61502469 Lâm Thị Diễm Trinh 18.5 0

29 DH61500974 Ngô Thị Mộng Trúc 6 9

30 DH61500963 Phạm Thị Phương Trúc 0 15

31 DH61500964 Đặng Minh Tuấn 0.5 14.5

32 DH61502565 Võ Thị Như Xuân 9 6

33 DH61500989 Bùi Ngọc Yến 0 15

1 DH61501287 Bùi Thanh Bình 25 0

2 DH61501295 Thái Ngọc Minh Châu 34 0

3 DH61501296 Lê Thị Kim Chi 1 14

4 DH61501275 Phạm Minh Chiến 19 0

5 DH61501560 Trương Thị Ngọc Hà 25.5 0

6 DH61501268 Nguyễn Thị Phúc Hạnh 22 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

7 DH61501270 Huỳnh Ngọc Hân 20.5 0

8 DH61500998 Trịnh Thị Hoa 22 0

9 DH61501286 Lê Thị Hồng Khánh 16 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

10 DH61500995 Trần Thị Mỹ Linh 17 0

11 DH61501266 Đàm Phương Nam 1 14

12 DH61501289 Trương Trọng Bảo Ngân 15.5 0

13 DH61501267 Thái Ngọc 33 0

14 DH61501269 Cao Thị Huỳnh Như 34 0

15 DH61501290 Phạm Thành Phúc 17 0

16 DH61501274 Lê Minh Phương 16.5 0

17 DH61502361 Nguyễn Thị Trúc Phương 18 0

18 DH61502131 Nguyễn Thị Rỉ 18 0

19 DH61501292 Trần Văn Tân 19 0

20 DH61501281 Hồ Tất Thanh 18 0

21 DH61500997 Nguyễn Thị Thảo 11 4

22 DH61501293 Nguyễn Huy Thịnh 0 15

23 DH61502360 Nguyễn Văn Thịnh 18 0

24 DH61501276 Bùi Thị Cẩm Tiên 18 0

25 DH61501559 Nguyễn Thanh Trà 15.5 0

26 DH61501284 Thương Thiên Trang 17 0

27 DH61501288 Võ Huỳnh Vi Trâm 34 0

28 DH61501280 Huỳnh Thị Thanh Trúc 17.5 0

29 DH61500999 Lê Thành Trung 19 0

30 DH61501272 Nguyễn Thị Thanh Tú 25.5 0

31 DH61501279 Trịnh Ngọc Tuyền 17.5 0

1 DH61501581 Nguyễn Ngọc Biên 20 0

2 DH61501600 Bùi Trần Quỳnh Chi 9 6

3 DH61502363 Phan Thị Mộng Chinh 6.5 8.5

4 DH61502132 Trần Thị Ngọc Diễm 72 0

5 DH61502133 Đoàn Thị Mỹ Dung 14 1

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

6 DH61501585 Nguyễn Thị Kiều Dung 10 5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

7 DH61501579 Võ Ngọc Hà 20.5 0

8 DH61501586 Nguyễn Thị Thanh Hằng 61.5 0

9 DH61501590 Phan Nguyễn Thu Hiền 17 0

10 DH61501566 Nguyễn Văn Bảo Huy 10 5

11 DH61501567 Hứa Thùy Linh 16.5 0

12 DH61501601 Võ Ngọc Thanh Mai 74 0

13 DH61501562 Phạm Thị Diễm Mi 15.5 0

14 DH61501578 Phan Vủ Minh 1 14
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

15 DH61501593 Vũ Thanh Ngọc 15 0

16 DH61501599 Bùi Hoàng Minh Nhật 18 0

17 DH61500976 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 27.5 0

18 DH61501569 Bùi Trần Quỳnh Như 25 0

19 DH61501938 Huỳnh Thị Như 17 0

20 DH61501564 Lâm Hồng Phong 13 2

21 DH61501596 Vũ Anh Thư 43.5 0

22 DH61501594 Bùi Đức Trí 7.5 7.5

23 DH61501583 Phạm Thị Lệ Trinh 30.5 0

24 DH61502364 Trần Thị ánh Tuyết 18 0

25 DH61501582 Huỳnh Vũ Triết Văn 19.5 0

1 DH61501846 Nguyễn Ngọc Bảo An 22 0

2 DH61501623 Nguyễn Quốc Bảo 15 0

3 DH61501613 Vỏ Thị Kim Chung 13.5 1.5

4 DH61502126 Ngô Thảo Dương 15 0

5 DH61501612 Huỳnh Quí Giàu 15.5 0

6 DH61502366 Hồ Thị Hà 36.5 0

7 DH61502125 Trần Huỳnh Bảo Hạnh 1.5 13.5
12 ngày XTN 2019 bổ sung giấy 

chứng nhận

8 DH61502127 Lê Minh Hoàng 17.5 0

9 DH61501625 Phạm Thị Thiên Hương 43.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

10 DH61502122 Đặng Thị Trúc Linh 3.5 11.5
10 ngày XTN 2019 bổ sung giấy 

chứng nhận

11 DH61502124 Lê Thị Cẩm Linh 23.5 0

12 DH61501996 Nguyễn Đình Tường Linh 14 1

13 DH61501609 Đỗ Minh Luân 17.5 0

14 DH61501610 Nguyễn Thị Tiểu My 18.5 0

15 DH61502129 Lê Kim Ngân 5.5 9.5
12 ngày XTN 21019 bổ sung giấy 

chứng nhận

16 DH61501575 Nguyễn Thị Thúy Ngân 14 1
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

17 DH61501607 Trương Tuyết Ngân 20 0

18 DH61502119 Phạm Thị Kim Ngọc 15.5 0

19 DH61502123 Trần Hồng Ngọc 4 11

20 DH61501622 Đinh Nguyễn Thúy Nhi 19 0

21 DH61502130 Trần Thị Yến Nhi 18.5 0

22 DH61502367 Nguyễn Hoài Phong 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

23 DH61502120 Nguyễn Hoàng Phước 15 0

24 DH61501997 Nguyễn Như Phương 37.5 0

25 DH61501608 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9 6

26 DH61501621 Nguyễn Sơn Thông 21.5 0

27 DH61502037 Hồ Thị Thanh Thúy 35 0

28 DH61501604 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 17 0

29 DH61502038 Lê Thị Anh Thy 5 10
15 ngày XTN 2019 bổ sung giấy 

chứng nhận

30 DH61501624 Nguyễn Anh Toàn 7.5 7.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

31 DH61501995 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 19 0

32 DH61501617 Cao Chánh Tuấn 15 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

33 DH61501615 Nguyễn Thùy ánh Tuyết 10.5 4.5

34 DH61501614 Đỗ Quang Khánh Uyên 8 7
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

35 DH61501620 Nguyễn Thị Thúy Vân 55 0

36 DH61502368 Nguyễn Thị Như ý 17 0

37 DH61501616 Nguyễn Châu Hải Yến 21.5 0

38 DH61501605 Nguyễn Thị Hồng Yến 28.5 0

203

127

76

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Người lập bảng

Ks. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Phụ trách phòng Công tác sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã kýĐã ký

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

* Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách  này vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) 

để được hướng dẫn.


